NGÀNH GIUN ĐỐT
BÀI 15: GIUN ĐẤT
Giun đất sống trong đất ẩm ở ruộng, vườn, nương, rẫy, đất rừng. Giun đất thường chui lên mặt đất vào ban đêm để kiếm ăn hoặc sau các trận mưa lớn và kéo dài.
I. HÌNH DẠNG NGOÀI
- Cơ thể dài, gồm nhiều đốt.
- Xung quanh mỗi đốt có vòng tơ, cơ thể đối xứng 2 bên.
- Đầu có miệng, đuôi có lỗ hậu môn.
- Thành cơ phát triển và đai sinh dục có 3 đốt có: lỗ sinh dục cái ở mặt bụng đai sinh dục và lỗ sinh dục đực ở dưới lỗ sinh dục cái.
II. DI CHUYỂN
Nhờ sự chun dãn của cơ thể kết hợp với các vòng tơ mà giun đất di chuyển được.
III. CẤU TẠO TRONG (giảm tải-hs tự đọc)
IV. DINH DƯỠNG
-Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất
- Thức ăn -> miệng -> hầu-> thực quản -> diều (chứa thức ăn) -> dạ dày cơ (nghiền nhỏ ) -> tiêu hóa nhờ enzim tiết ra từ ruột tịt -> hậu môn.
- Thức ăn được hấp thụ qua thành ruột vào máu.
- Sự trao đổi khí (hô hấp) được thực hiện qua da -> mưa nhiều giun thường chui lên mặt đất vì nước ngập cơ thể sẽ làm chúng ngạt thở.
V. SINH SẢN
- Giun đất lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi bằng cách chập đầu vào nhau trao đổi tinh dịch.
- Sau 2 – 3 ngày ghép đôi, đai sinh dục bong ra tuột về phía trước, nhận trứng và tinh dịch trên đường đi.
- Khi tuột khỏi cơ thể, đai thắt hai đầu lại thành kén.
- Trứng được thu tinh phát triển trong kén để thành giun non sau vài tuần.


BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
a. Giun đỏ
- Thường sống thành búi ở cống rãnh, đầu cắm xuống bùn
- Thân phân đốt, luôn uốn sóng để hô hấp
- Được khai thác để nuôi cá cảnh
b. Đỉa
- Sống kí sinh ngoài, có giác bám và nhiều ruột tịt để hút và chứa máu từ vật chủ
- Đỉa bơi kiểu lượn sóng
c. Rươi
- Rươi sống ở môi trường nước lợ
     - Cơ thể phân đốt và chi bên có tơ phát triển, đầu có mắt, khứu giác và xúc giác.
     - Là thức ăn của cá và người
